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Tóm tắt
Trong kho tàng tư tưởng đồ sộ, quý báu của Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, tư tưởng về thi đua yêu nước giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Tư tưởng đó đã đi vào tiến trình cách mạng của dân tộc và thực sự trở thành một phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, lôi cuốn hàng triệu người tích cực tham gia, góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Bài viết tập trung trình bày một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và sự vận dụng tư tưởng đó vào thực tiễn công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay. 
     Từ khóa: Thi đua, Thi đua yêu nước, Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam.
1. Đặt vấn đề
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một di sản tư tưởng và một tấm gương quý báu giàu giá trị lý luận và thực tiễn về tổ chức, lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước. Tư tưởng đó đã đi vào tiến trình cách mạng Việt Nam, thực sự trở thành một phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, lôi cuốn mọi người, mọi ngành, mọi lĩnh vực tích cực tham gia, góp phần quan trọng   làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào giai đoạn phát triển mới, một vấn đề cấp thiết đặt ra là cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước nhằm động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.  
 2. Nội dung 
2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Sau chiến thắng Việt Bắc, theo sáng kiến của Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban chấp hành Trung ương Đảng ta ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn dân ta kháng chiến, kiến quốc. Sau đó, ngày 11/6/1948, Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và trực tiếp phát động phong trào. Từ đó, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí Minh luôn quan tâm chỉ đạo, động viên phong trào thi đua yêu nước. Những quan điểm trong các bài nói, bài viết và hành động thực tiễn của Người đã từng bước hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, trở thành một nguồn động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo quy luật tiến hoá của xã hội loài người và tâm lý cầu tiến bộ của con người vào thực tiễn Việt Nam; đồng thời phát huy truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường anh dũng chống giặc ngoại xâm, tinh thần đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo vượt mọi khó khǎn xây dựng đất nước của dân tộc ta hơn bốn ngàn nǎm lịch sử. Tư tưởng đó của Người gồm những nội dung cơ bản sau:

 a) Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất  
Trong lời phát biểu tại Lễ khai mạc Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc, ngày 1-5-1952 ở Việt Bắc, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất" [5, tr.473]. Đây là một quan niệm mới, một cách nhìn sâu rộng, thể hiện sự sáng tạo độc đáo trong tư tưởng về thi đua của Hồ Chí Minh. Có thể nói từ xưa đến nay, trên thế giới chưa có ai quan niệm, nhìn nhận về thi đua cao rộng như Hồ Chí Minh.
Theo Hồ Chí Minh, thi đua không chỉ là hoạt động tích cực, sáng tạo trong lao động sản xuất vật chất, mà còn trong hoạt động tư tưởng và tinh thần, là biểu hiện của lòng yêu nước, của tình cảm đối với quê hương, đất nước. Nói cách khác, thi đua không chỉ là lao động tạo nên sự gia tǎng số lượng, chất lượng của cải vật chất làm giàu cho đất nước, mà còn là tấm lòng, trái tim và khối óc đối với đất nước, phấn đấu cho đất nước được tự do, độc lập, thống nhất, phát triển kinh tế - xã hội vững chắc theo con đường xã hội chủ nghĩa. 

Hồ Chí Minh cho rằng, thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; thi đua gắn với yêu nước và yêu nước gắn với thi đua. Từ đó, làm cho phong trào thi đua của nhân dân ta có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, tồn tại lâu dài, phát triển không cùng, gắn liền với sự phát triển của dân tộc. Người nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của dân ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lǎng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khǎn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Chính vì vậy Hồ Chí Minh đã đặt tên phong trào thi đua của nhân dân ta là phong trào thi đua yêu nước, lấy thi đua làm động lực phát huy lòng yêu nước, và ngược lại, lấy lòng yêu nước thúc đẩy, nâng cao hiệu quả thi đua.  
Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Thi đua ái quốc nhằm ba mục đích chính: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Tức là làm cho nhân dân no, ấm, biết chữ, làm cho Tổ quốc độc lập, tự do” [5, tr.236], là xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, nhân dân hạnh phúc. “Thi đua ái quốc để ích lợi cho mình, ích lợi cho gia đình mình và ích lợi cho làng, cho nước và cho dân tộc” [4, tr.659]. Thi đua phải luôn nâng cao tinh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội; ý thức làm chủ tập thể, cần kiệm xây dựng đất nước; chịu đựng mọi gian khổ, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ. Thi đua phải mang lại hiệu quả thiết thực, phải làm cho nhân dân no ấm, biết chữ, làm cho Tổ quốc độc lập tự do. Yêu nước thì phải đẩy mạnh thi đua, “những người thi đua là những người yêu nước nhất”. 
Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thi đua là phương pháp cách mạng mang bản sắc, truyền thống dân tộc Việt Nam. “Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng.Trước khi thi đua phải chuẩn bị đầy đủ (giải thích, cổ động, xét kỹ kế hoạch mỗi nhóm, mỗi người). Trong lúc thi đua phải thiết thực kiểm tra, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, khen thưởng những người kiểu mẫu, nâng đỡ những người kém cỏi” [5, tr.270]; phải có sự phối hợp thống nhất giữa Đảng, Chính quyền, Đoàn thể và nhân dân mới có thể tạo thành động lực phát triển cách mạng. Thi đua phải có kế hoạch và từng bước thực hiện kế hoạch thì mới gặt hái được nhiều kết quả quan trọng. Kế hoạch thi đua phải tỷ mỷ, “Kế hoạch ấy phải do từng đơn vị nhỏ, từng gia đình, từng cá nhân bàn bạc kỹ, hiểu biết thấu, vui vẻ làm. Nghĩa là phải sao cho mỗi nhóm, mỗi người tự giác, tự động” [5, tr.270]. Nội dung của kế hoạch phải thiết thực, rõ ràng, đúng mực; phải tuyệt đối tránh sự sơ xuất, đại khái, quá cao, phiền phức, miễn cưỡng. Cách thức tổ chức thi đua phải phát huy lòng yêu nước tiềm tàng trong mỗi con người; phải thực hiện từng bước, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân và lợi ích chung. 
Theo Hồ Chí Minh, lực lượng tham gia phong trào thi đua yêu nước là toàn thể nhân dân. Người nói: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, gái trai; bất kỳ giàu nghèo, lớn, nhỏ đều phải trở nên một người chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, Kinh tế, Chính trị, Văn hóa” [4, tr.444]; “Phải dựa theo quần chúng mà phát động mọi phong trào…, phải làm cho quần chúng luôn luôn phấn khởi, tin tưởng”. Từ đó, dẫn tới “Người người phải thi đua, ngành ngành phải thi đua. Ai làm việc gì, nghề gì cũng thi đua làm cho nhanh, cho tốt, cho nhiều” [5, 236]; “…bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau”; “Dễ trǎm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong", và "Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Người còn chỉ rõ: “Với lòng nồng nàn yêu nước và lực lượng vô cùng tận của nhân dân ta, cuộc thi đua ái quốc nhất định sẽ thành công to” [4, tr.441]. 
Hồ Chí Minh cho rằng, thi đua có tính nhân văn sâu sắc và có sức mạnh tinh thần to lớn, “Thi đua là đoàn kết”, “Thi đua là tinh thần quốc tế”, “Thi đua là góp sức giữ gìn hoà bình và dân chủ thế giới”, “Thi đua là cải tạo con người”. Thi đua phải gắn tư tưởng, tinh thần với hành động thực tiễn, nói đi đôi với làm. Thi đua phải được thể hiện cụ thể, hǎng hái trong lao động sản xuất, công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân. Qua phong trào thi đua, mọi người đều có điều kiện học tập, rèn luyện, đoàn kết và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Hồ Chí Minh nêu rõ: thi đua không phải là nhất thời, một sớm, một chiều mà là thường xuyên, liên tục; thi đua là vấn đề chiến lược lâu dài, là hiện tại và cũng là tương lai của nước nhà. Người nói: “Thi đua phải lâu dài và rộng khắp, không phải chỉ trong một thời gian nào (những ngày kỷ niệm là đợt để lấy đà và để kiểm thảo, chứ không phải qua những ngày ấy rồi lại nghỉ thi đua), không phải chỉ riêng ngành nào, nhóm người nào” [5, tr.270]. Phong trào thi đua không bó hẹp trong một đơn vị, một ngành, mà phát triển rộng khắp các địa phương, từ nông thôn đến thành thị, từ đồng bằng đến miền núi... Từ phong trào thi đua chống Pháp thắng lợi, đến phong trào thi đua khôi phục và phát triển kinh tế, phong trào thi đua chống Mỹ, cứu nước… phong trào thi đua phát triển liên tục cho đến khi giành được thắng lợi hoàn toàn, non sông thống nhất. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội là sự phát triển tất yếu của phong trào thi đua yêu nước, phù hợp với quy luật phát triển của đất nước, đáp ứng nguyện vọng và mục đích của nhân dân ta. 

Hồ Chí Minh khẳng định: thi đua yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội là một, xây dựng đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội là một; tinh thần yêu nước chân chính của nhân dân ta không phải là tinh thần yêu nước hẹp hòi, vị kỷ, chỉ biết quyền lợi riêng của dân tộc mình mà thi đua là tinh thần quốc tế, là đoàn kết với nhân dân lao động thế giới. Qua phong trào thi đua, nhân dân ta tích cực góp phần chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, giữ gìn hoà bình, dân chủ trên thế giới; đồng thời cũng nhận được sự ủng hộ to lớn về mọi mặt của nhân dân tiến bộ trên thế giới.
b) Công việc hàng ngày là nền tảng thi đua. Mọi việc đều thi đua 
Đây là vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, là một sự bổ sung, phát triển mới về lý luận thi đua xã hội chủ nghĩa. Theo Hồ Chí Minh, cơ sở, gốc rễ, nền tảng của thi đua, chính là công việc hàng ngày - đó là hoạt động lao động sản xuất của con người. Nhờ có hoạt động đó mà con người và xã hội loài người tồn tại và phát triển. Khẳng định điều này, là một sự khám phá tài tình, một sự am hiểu thực tiễn sâu sắc của Hồ Chí Minh về hoạt động thi đua của con người trong cuộc sống. 
Hồ Chí Minh cho rằng, làm việc gì cũng cần phải thi đua, thi đua gắn liền với mỗi người, mỗi công việc hàng ngày. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu vật chất và tinh thần của con người càng cao, do đó, con người càng phải thi đua lao động, sáng tạo ra chúng với số lượng nhiều hơn, chất lượng cao hơn. Người khẳng định: thi đua là đương nhiên, cần thiết và tất yếu khách quan; có “công việc hàng ngày” là có thi đua và “mọi việc đều thi đua”. Chừng nào con người còn tiến hành lao động sản xuất để tạo ra của cải vật chất, tinh thần cho mình và cho xã hội, thì chừng đó thi đua vẫn tồn tại và phát huy tác dụng. Thi đua gắn với công việc hàng ngày làm cho công việc hàng ngày tốt hơn. Sự tồn tại của thi đua, nền tảng của thi đua không cao xa, khó tìm, khó thấy, mà ở ngay công việc hàng ngày. 
         Hồ Chí Minh chỉ rõ, vì “công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua” nên phạm vi của thi đua rất rộng, không giới hạn về không gian và thời gian. Bất kỳ công việc gì, lĩnh vực nào, ở đâu, lớn hay nhỏ, nếu ích nước lợi nhà đều có thể và cần phải thi đua. Trước đây nhân dân ta thi đua để “kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công”, ngày nay nhân dân ta thi đua để thực hiện công cuộc đổi mới với mục tiêu xây dựng Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, vǎn minh. Đây là điểm bổ sung và phát triển sáng tạo của Hồ Chí Minh về tư tưởng thi đua của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện nước ta. 
Hồ Chí Minh nhấn mạnh: thi đua không chỉ một cá nhân, một ngành, một lĩnh vực đảm nhiệm mà thi đua bao trùm lên tất cả mọi người, mọi lĩnh vực, mọi công việc. Thi đua không phải chỉ tiến hành đối với những việc lớn như sản xuất, chiến đấu, mà cả trong những công việc đơn giản, bình thường. Người khuyên mọi người không nên coi thường những việc nhỏ, vì nhiều việc nhỏ hàng ngày được nhiều người thi đua, hiệu quả đem lại sẽ rất lớn. Mỗi người, tùy theo công việc của mình cần kiên trì, bền bỉ, nỗ lực phấn đấu thường xuyên, liên tục để đạt kết quả cao hơn, từ đó góp phần thúc đẩy xã hội phát triển không ngừng.  Trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Người xác định: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, công, nông, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau”. Để cụ thể hoá quan điểm đó, Người kêu gọi: “Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hǎng hái tham gia mọi công việc; Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn; Đồng bào công thương thi đua mở mang doanh nghiệp; Đồng bào công nông thi đua sản xuất; Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh; Nhân viên chính phủ thi đua tận tuỵ làm việc phụng sự nhân dân. Bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng. Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc”. 
Hồ Chí Minh khẳng định, thi đua là bản tính tự thân của con người. Trong cuộc sống, con người luôn vươn tới cái tốt, cái đẹp; không cam chịu, bằng lòng với những gì đã có, đã đạt được. Con người luôn tìm cách thực hiện mong muốn của mình; luôn tích cực đấu tranh chống lại cái sai, cái xấu, cái lạc hậu làm thoái hoá, biến chất con người và xã hội; luôn thi đua xây dựng xã hội mới ngày càng phát triển toàn diện. Đặc biệt, Người nhấn mạnh: “Chỉ có dưới chế độ dân chủ nhân dân và xã hội chủ nghĩa, dưới chế độ do nhân dân lao động làm chủ nước nhà, thì mới có phong trào thi đua. Phong trào thi đua yêu nước ở ta ngày càng phát triển vì nhân dân ta làm chủ nước nhà” [7, tr.198].
c) Trong các phong trào thi đua, cán bộ, đảng viên của hệ thống chính trị phải gương mẫu đi đầu 
Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp cách mạng nói chung và phong trào thi đua nói riêng, Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh tới sự gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ đảng viên. Theo Người, cán bộ nào thì phong trào nấy. Vì vậy, Người thường xuyên căn dặn: “Cán bộ và đảng viên càng phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân... Phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân...Phải luôn luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng... Phải “chí công vô tư” và có tinh thần “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” [9, tr.67]; “Phải nắm vững chính sách của Đảng, đi đúng đường lối quần chúng. Phải đi sâu đi sát mọi việc. Kiên quyết chống quan liêu, mệnh lện, chống tham ô, lãng phí... phải luôn luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực vươn lên hàng đầu, gương mẫu về đạo đức cách mạng cũng như trong công tác học tập” [9, tr.47-48]. Hồ Chí Minh còn nói: “Cán bộ xung trước, Làng nước theo sau, Việc khó đến đâu, Cũng làm được hết”. Với tác phong sâu sát, cụ thể, Người luôn nhắc nhở: “Muốn đẩy mạnh các mặt sản xuất, chiến đấu, văn hóa và các mặt khác, thì trước hết cán bộ, đảng viên phải làm đầu tàu, gương mẫu. Muốn làm gương mẫu thì điều quan trọng nhất là các chú từ tỉnh đến huyện, đến xã phải đoàn kết, đoàn kết thật sự, làm sao tự mình nêu gương và giáo dục cho đảng viên, đoàn viên, cán bộ giữ gìn, phát triển đạo đức cách mạng, làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm” [10, tr.293].
Hồ Chí Minh khẳng định, tấm gương sáng của cán bộ, đảng viên có một sức mạnh to lớn, tập hợp, thu hút được đông đảo quần chúng tham gia các phong trào thi đua. Chính bản thân Người là một tấm gương lớn, để lại nhiều câu chuyện cảm động cho các thế hệ người Việt Nam. Khi kêu gọi nhân dân tham gia một phong trào nào đó, Hồ Chí Minh bao giờ cũng tự mình thực hiện một cách nghiêm chỉnh. Khi nạn đói xảy ra ở Bắc Bộ, Người kêu gọi: “Tôi xin đề nghị với đồng bào cả nước, và tôi xin thực hành trước: Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo. Như vậy, thì những nghèo sẽ có bữa rau bữa cháo để chờ mùa lúa năm sau khỏi đến nỗi chết đói” [10, tr.293]. Và bản thân Người đã thực hiện đúng như thế. Khi Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân tập thể dục, thì bản thân Người ngày nào cũng tập. Khi kêu gọi toàn dân tiết kiệm, giản dị thì bản thân Người đi đầu trong phong trào đó,… Hồ Chí Minh là một lãnh tụ, đồng thời là một chiến sĩ tiên phong, mẫu mực trong tất cả các phong trào thi đua yêu nước ở nước ta.
d) Thi đua phải khen thưởng kịp thời, động viên đúng người đúng việc
Theo Hồ Chí Minh, thi đua phải gắn liền với công tác khen thưởng, khen thưởng là kết quả của phong trào thi đua. Vì vậy, Người vừa khởi xướng phong trào thi đua yêu nước, vừa quan tâm đến công tác khen thưởng, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương người tốt, việc tốt từ Trung ương đến cơ sở. Người cho rằng, để phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả trong mọi công việc, các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên tổng kết và khen thưởng kịp thời. Phải kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng, “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Khen thưởng phải đúng người, đúng việc, kịp thời; phải kết hợp khen thưởng bằng vật chất với khen thưởng tinh thần để động viên, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục. Người chỉ rõ: đối với phong trào thi đua yêu nước, Đảng “Lãnh đạo phải cụ thể, phải kịp thời, phải thiết thực, phải có trọng điểm và nắm điển hình” [6, tr.92].
Với tư cách nguyên thủ quốc gia, Hồ Chí Minh đã ký nhiều quyết định khen thưởng, tặng huy hiệu hoặc viết thư khen, gửi quà tặng thưởng những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Những hình thức khen thưởng đó đã có tác dụng “đòn bẩy” thiết thực động viên phong trào và tạo niềm phấn khởi cho những người tham gia phong trào. Người đã hứa tặng thưởng là làm, không bao giờ thất hứa với bất cứ tập thể và cá nhân nào. Với cách làm này, Người đã kịp thời động viên, cổ vũ các tấm gương người tốt việc tốt; đồng thời, lấy các tấm gương điển hình để giáo dục lẫn nhau, nhân rộng điển hình, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển vững chắc. Người chỉ rõ: “Nói chung thì các dân tộc Phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” [3, tr.33].
Mặt khác, Người thường xuyên phê bình các cấp uỷ Đảng, chính quyền hoặc cán bộ: “Không chịu theo dõi việc làm hằng ngày của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Ai làm tốt không kịp thời nêu gương, ai làm xấu không kịp thời giúp đỡ sửa chữa” [8, tr.549]. Người phê phán tình trạng báo cáo không trung thực - bệnh thành tích trong phong trào thi đua: “Báo cáo giả dối. Thành công ít, thì suýt ra nhiều. Còn khuyết điểm thì giấu đi, không nói đến” [4, tr.302]. Người yêu cầu, báo cáo thành tích phải trên cơ sở lòng trung thực, tôn trọng và bảo vệ sự thật, không dung thứ cách làm gian dối, tô hồng thực trạng, che giấu sai sót, nói vống công lao, thậm chí nặn ra thành tích giả tạo. Để đạt yêu cầu này, công tác khen thưởng phải thực sự nghiêm túc, đánh giá đúng thành tích, không cảm tình, nể nang, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, kiên quyết chống các hành vi tiêu cực và bệnh hình thức trong công tác thi đua, khen thưởng.
2.2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong giai đoạn đổi mới hiện nay ở Việt Nam
Trong những năm qua, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, phong trào thi đua yêu nước ở nước ta đã có bước phát triển tích cực, dần đi vào nền nếp và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã chủ động và có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, được đông đảo mọi người, mọi cấp hưởng ứng tham gia. Công tác thi đua khen thưởng nhìn chung đã thực hiện đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chất lượng các hình thức khen thưởng bậc cao được nâng lên; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, chiến đấu...được phát hiên và khen thưởng kịp thời đúng người, đúng việc. Vì vậy, công tác thi đua khen thưởng đã có tác động to lớn, động viên, cổ vũ các tập thể, cá nhân hăng hái lao động, sản xuất, chiến đấu với năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao; các gương người tốt, việc tốt trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng nhiều với sức lan tỏa ngày càng sâu rộng.
Tuy nhiên, phong trào thi đua ở một số nơi còn hình thức, chưa gắn kết thi đua với những công việc thường xuyên, hàng ngày; nội dung, tiêu chí thi đua chưa thực sự cụ thể. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua, chưa kịp thời nắm bắt những vấn đề mới đặt ra, chưa thực sự gắn với lợi ích của người lao động, do đó chưa thu hút, phát huy, tạo được động lực cho công tác thi đua từ cơ sở. Phong trào thi đua chưa phát triển đồng đều và rộng khắp; nhiều nơi còn lúng túng trong việc đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua. Công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua chưa được coi trọng; tính động lực và hiệu quả của các phong trào thi đua còn hạn chế [11].
Công tác khen thưởng chưa bám sát các phong trào thi đua, chưa lấy kết quả phong trào thi đua làm căn cứ, còn thiếu chính xác, nể nang, cào bằng, cá biệt có trường hợp báo cáo không trung thực, chạy theo thành tích; thủ tục khen thưởng còn nặng về hành chính, gây phiền hà, khó khăn. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến chưa đáp ứng được yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21-5-2004 của Bộ Chính trị Khoá IX “về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến” và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07-4-2014 của Bộ Chính trị Khoá XI ‘‘về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Thiếu kế hoạch bồi dưỡng, chăm lo, xây dựng điển hình tiên tiến và còn lúng túng trong triển khai, nhân rộng điển hình. Công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về thi đua khen thưởng chưa được coi trọng và đầu tư đúng mức; công tác thi đua khen thưởng chậm được đổi mới và chưa theo kịp sự phát triển của đất nước.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong điều kiện thời cơ và thách thức đang đan xen nhau, để tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng của Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước ở Việt Nam hiện nay, cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung chủ yếu sau: 
Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng và tính tất yếu của thi đua yêu nước
        Tiếp tục quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong chỉ đạo, phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao. Gắn các phong trào thi đua với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một cách thiết thực, hiệu quả. 
Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức tự lực tự cường gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong mọi lĩnh vực công tác đối với mọi tầng lớp, tổ chức chính trị, xã hội, mọi ngành, mọi cấp, tạo sự đồng thuận trong xã hội và điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Đảm bảo công tác thi đua thường xuyên đi vào cuộc sống, trở thành động lực và ý chí vươn lên của mỗi cá nhân, tập thể; phong trào thi đua diễn ra rộng khắp, kế tiếp nhau tạo thành sức mạnh to lớn đưa sự nghiệp cách mạng nước ta tiếp tục phát triển vững chắc. 
Thứ hai, phát động các phong trào thi đua thiết thực, trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước 
Phát động và tổ chức các phong trào thi đua cần  thiết thực, sâu rộng, hiệu quả và bao quát được toàn bộ các lĩnh vực đời sống xã hội, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể, các lực lượng vũ trang. Cần xác định thi đua là công việc của mọi người, mọi ngành, mọi cấp, không phân biệt già trẻ, gái trai; thi đua là dùng lực lượng của dân, tinh thần của dân để gây hạnh phúc cho dân; thi đua là vì dân, là bổn phận của dân như Hồ Chí Minh đã nhiều lần căn dặn.

Mục tiêu thi đua cần bám vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, mỗi địa phương, mỗi ngành, mỗi cấp. Các phong trào thi đua phải có mục tiêu cụ thể, thiết thực, gắn chặt với lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, chiến đấu của từng ngành, vùng, địa phương... Cần xác định rõ mục đích trước mắt và mục đích lâu dài của thi đua. Trước mắt, các phong trào thi đua cần hướng tới mục tiêu tổng quát mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã nêu: “Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mơi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ, tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.Tăng cường quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế. Giữ gìn hòa bình, ổn định, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ đất nước. Nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại” [1, tr.271-272].
Thứ ba, đổi mới nội dung và hình thức tổ chức, triển khai các phong trào thi đua

 
Nội dung thi đua cần bám sát vào các nhiệm vụ chính trị, góp phần giải quyết các vấn đề quan trọng, cấp bách như: cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động...


Các tiêu chí thi đua cần cụ thể, hợp lý, mang tính định lượng; khắc phục bệnh hình thức, chạy theo thành tích. Cách thức tổ chức, triển khai công tác thi đua và phong trào thi đua cần đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm, đặc thù của từng cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phương. Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình mới, tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến cần được thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến.     

Thứ tư, kịp thời khen thưởng, động viên đúng người đúng việc
Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và cải tiến thủ tục, quy trình xét khen thưởng, thực hiện công khai, dân chủ, kịp thời và đảm bảo tính nêu gương, giáo dục trong khen thưởng. Tăng cường theo sát các phong trào thi đua, căn cứ vào thành tích đích thực trong phong trào thi đua để khen thưởng. Kiên quyết chống tiêu cực và bệnh hình thức trong công tác thi đua, khen thưởng. 
Thực hiện khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc; chú trọng khen thưởng đột xuất những cá nhân, tập thể có hành động anh hùng, thành tích xuất sắc, tiêu biểu, để cổ vũ, động viên mọi người học tập làm theo và sớm nhân rộng các điển hình. Nghiên cứu mở rộng các hình thức khen thưởng các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. Lựa chọn đúng người, đúng tiêu chuẩn xứng đáng với danh hiệu, vinh dự của các hình thức khen thưởng cao quý của nhà nước.
        Thứ năm, tăng cường trách nhiệm, phương pháp lãnh đạo phong trào thi đua
Tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt là bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các cấp. Tăng cường trách nhiệm của các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, nhất là người đứng đầu Hội đồng thi đua trong toàn quốc, cũng như ở các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, phải nhiệt tình thực hiện, kiểm tra, đôn đốc các phong trào thi đua.
Tăng cường kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo chuyển biến mạnh mẽ về chất và phát triển đúng hướng, đúng pháp luật. Tạo mọi điều kiện cho phong trào thi đua yêu nước ngày càng mang tính quần chúng rộng rãi và đạt hiệu quả cao. Quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng điển hình và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là những cá nhân, tập thể hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tinh thông nghiệp vụ, công tâm, liêm khiết, được nhân dân tin cậy.

Chú trọng vai trò tổ chức thi đua của các đoàn thể quần chúng, các Hội nghề nghiệp, theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình. Tổ chức tốt các Đại hội tổng kết phong trào thi đua từ địa phương đến toàn quốc. Các cơ quan thông tin đại chúng cần kịp thời phổ biến, cổ vũ các điển hình tiên tiến sâu rộng trên phạm vi cả nước. 
	


3. Kết luận 
Tư tưởng và tấm gương quý báu của Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và tổ chức, thực hiện phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Tư tưởng đó của Người được Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa, vận dụng và phát triển qua từng giai đoạn lịch sử và đã đạt những thành tựu to lớn. Tư tưởng đó hiện nay vẫn giữ nguyên giá trị, là sợi chỉ đỏ định hướng, là ánh sáng soi đường cho toàn bộ hoạt động thi đua khen thưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong giai đoạn phát triển mới, mặc dù còn không ít khó khăn thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, sự quản lý hiệu quả của Nhà nước và sự đoàn kết nhất trí của toàn dân tộc, chắc chắn Việt Nam chúng ta sẽ tiếp tục phát huy sang tạo tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
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